
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240624-

0006

Lâm Thị 

Mỹ Lợi
271916717

SN 581, ấp 

3, xã Phú 

Lộc, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

MỸ LỢI

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

2063///G

PP
08/07/2024 08/07/2027

2

H19.12-

240624-

0008

VŨ THỊ 

BẠCH 

XÂM

075183003

490

Ấp Phú Lâm 

1, xã Phú 

Sơn, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

NHẬT 

ANH

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9466/GP

P
08/07/2024 08/07/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 39 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 736/QĐ-SYT ngày 08 tháng 7 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240624-

0007

QUÁCH 

THÀNH 

VŨ

095069002

508

SN 561, tổ 

11, ấp 3, xã 

Phú Lộc, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

QUÁCH 

VŨ

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9465/GP

P
08/07/2024 08/07/2027

4

H19.12-

240624-

0009

TRẦN 

XUÂN 

THÁI

048068004

534

SN 1429, tổ 

2, Ngọc 

Lâm 2, xã 

Phú Xuân, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

XUÂN 

THÁI

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9464/GP

P
08/07/2024 08/07/2027

5

H19.12-

240624-

0012

Trần Thị 

Kim Chi
270490248

Tổ 27, khu 

6, thị trấn 

Tân Phú, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

KIM CHI

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

6389//GP

P
08/07/2024 08/07/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

240624-

0015

Trần Thị 

Thúy
272722885

SN 1436, tổ 

1, ấp Ngọc 

Lâm 3, xã 

Phú Thanh, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG 

PHÚC 

SỐ 2177

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

799///GP

P
08/07/2024 08/07/2027

7

H19.12-

240624-

0011

Nguyễn 

Văn Hoan
271759180

Sn 645, tổ 2, 

ấp 1, xã Phú 

Điền, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

GIA 

HÂN 

1765

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

2129///G

PP
08/07/2024 08/07/2027

8

H19.12-

240624-

0013

Lê Thị Hiền 271230980

Kiot số 6, tổ 

1, khu 3, thị 

trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

THANH 

HIỀN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

3356///G

PP
08/07/2024 08/07/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

240624-

0014

Trần Hoàng 

Bích Ngọc
272779217

SN 50, tổ 3, 

ấp Thanh 

Thọ 1, xã 

Phú Lâm, 

huyện Tân 

Phú, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

THÀNH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

3616///G

PP
08/07/2024 08/07/2027

10

H19.12-

240619-

0026

Nguyễn Thị 

Kim Cương
183717567

Số 85, Bùi 

Văn Hòa, 

KP 5, 

phường 

Long Bình, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Công ty 

cổ phần 

phòng 

khám 

Quốc tế 

Long 

Bình

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, sinh phẩm, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, 

thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

7836//GP

P
08/07/2024 11/05/26

điều 

chỉnh

11

H19.12-

240614-

0003

NGUYỄN 

HOÀNG 

PHƯƠNG 

THẢO

753000216

15

Số 22, Quốc 

lộ 1A, ấp 

Bàu Cá, xã 

Trung Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

PKĐK 

Quốc tế 

Long 

Bình - 

Chi 

nhánh 

Bàu Xéo

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng phối 

hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc DPH có 

chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng 

xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9177//GP

P
08/07/2024 12/01/27

điều 

chỉnh

Tổng cộng: 11 cơ sở (05 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 03 cơ sở cấp mới, 03 cơ sở cấp điều chỉnh)
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